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DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2018

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: Triệu đồng

Thu ngân 
sách huyện 

hưởng 100%

Thu ngân sách huyện 
hưởng từ các khoản 

thu phân chia 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8

TỔNG SỐ 75.559.900 7.808.014 2.041.976 5.766.038 12.494.033 24.935 235.073 20.562.055

1 Quận 1 16.600.000 950.412 156.284 794.128 0 1.239 951.651

2 Quận 2 3.039.000 312.429 85.089 227.340 232.771 1.782 546.982

3 Quận 3 7.186.000 745.831 84.417 661.414 20.000 2.954 768.785

4 Quận 4 1.501.000 180.175 40.657 139.518 322.605 13.722 516.502

5 Quận 5 2.368.000 250.695 58.023 192.672 414.335 19.537 684.567

6 Quận 6 1.217.600 160.816 67.666 93.150 586.829 17.260 764.905

7 Quận 7 4.920.700 559.741 153.121 406.620 152.630 2.586 714.957

8 Quận 8 1.588.000 195.424 69.892 125.532 654.765 11.164 861.353

9 Quận 9 1.928.600 201.622 81.328 120.294 585.712 5.156 792.490

10 Quận 10 2.836.200 349.254 67.050 282.204 298.270 3.204 650.728

11 Quận 11 1.104.000 147.159 40.311 106.848 518.566 21.103 6.974 693.802

12 Quận 12 2.684.600 270.175 99.679 170.496 699.035 8.296 977.506

13 Quận Phú Nhuận 3.037.600 388.958 60.206 328.752 188.697 3.027 580.682

14 Quận Gò Vấp 2.520.000 299.909 99.263 200.646 952.774 14.860 1.267.543

15 Quận Bình Thạnh 5.552.100 738.130 120.262 617.868 314.214 2.477 1.054.821

16 Quận Tân Bình 4.852.800 594.267 115.107 479.160 494.654 3.673 1.092.594

17 Quận Tân Phú 2.543.100 306.885 109.461 197.424 597.846 19.885 924.616

18 Quận Bình Tân 2.955.000 367.937 167.075 200.862 766.437 2.230 1.136.604

19 Quận Thủ Đức 2.004.000 241.748 99.818 141.930 692.704 13.171 947.623

20 Huyện Củ Chi 900.000 92.995 44.521 48.474 1.173.926 35.724 1.302.645

21 Huyện Hóc Môn 1.174.600 144.702 68.238 76.464 990.409 18.230 1.153.341

22 Huyện Bình Chánh 1.890.000 193.778 85.886 107.892 969.641 16.652 1.180.071

23 Huyện Nhà Bè 997.000 97.593 56.103 41.490 392.425 3.443 493.461

24 Huyện Cần Giờ 160.000 17.379 12.519 4.860 474.788 3.832 7.827 503.826
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